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KẾ HOẠCH KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ
MÔN  TOÁN
 HỌC KÌ 1 Năm học 2020 -2021

I. SỐ ĐIỂM(CỘT) KIỂM TRA  HỌC KỲ1:
    -Kiểm tra thường xuyên: 4 (hệ số 1)
     -Kiểm tra định kì : 2
          +Kiểm tra giữa kì : 1 (hệ số 2)
          +Kiểm tra cuối kì: 1 (hệ số 3)
II. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ NỘI DUNG
1)Khối 6 :

	Tuần 
	Thời gian
	Ma trận
	Nội dung
	Thang điểm

	

4(28/9-2/10/2020)
	

15 phút
	Nhận biết
	Thực hiện phép tính
	2

	
	
	Thông hiểu
	Viết tập hợp, điền vào chỗ trống
	3

	
	
	Vận dụng
	+Thực hiện phép tính (cộng , trừ , nhân, chia, lũy thừa)
+Tìm x
	5

	
	
	Vận dụng cao
	
	

	

8(26/10-30/10/2020)
	

20 phút
	Nhận biết
	Cho hình: kể tên 3 điểm thẳng hàng, 3 điểm không thẳng hàng.
	3

	
	
	Thông hiểu
	Kể tên đường thẳng, gọi tên giao điểm
	3

	
	
	Vận dụng
	Kể tên 2 tia đối nhau, 2 tia trùng nhau .
	2

	
	
	Vận dụng cao
	Vẽ đoạn thẳng, điểm thuộc hoặc không thuộc đoạn thẳng.
	2

	11(16/11-20/11/2020)
	

90 phút
(Giữa kỳ 1)
	Nhận biết
	Thực hiện phép tính (cộng , trừ , nhân, chia, lũy thừa)
	2

	
	
	Thông hiểu
	Tìm x
Tìm ước, bội
	2
1

	
	
	Vận dụng
	Tìm ƯCLN
Vẽ đoạn thẳng trên tia. Tìm điểm nằm giữa. Tính độ dài đoạn thẳng.
	1,5
2

	
	
	Vận dụng cao
	Toán thực tế (2 bài)
	1,5
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14(7/12-11/12/2020)
	



20 phút
	Nhận biết
	Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.
Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
	1
1

	
	
	Thông hiểu
	+Tìm bội, ước, BCNN, ƯCLN
+Tìm số đối
	5
1

	
	
	Vận dụng
	Tìm x
	2

	16(21/12-26/12/2020)
	Kiểm tra cuối kỳ 1
	Thực hiện theo kế hoạch của Phòng GDĐT Củ Chi




2)Khối 7 :
	Tuần 
	Cột kiểm tra
	Ma trận
	Nội dung
	Thang điểm

	

4(28/9-2/10/2020)
	

15 phút
	Nhận biết
	Viết thành một lũy thừa
	2

	
	
	Thông hiểu
	Tính giá trị của một lũy thừa
	3

	
	
	Vận dụng
	Thực hiện các phép tính có lũy thừa
	3

	
	
	Vận dụng cao
	Viết một số hữu tỉ thành lũy thừa
	2

	


8(26/10-30/10/2020)
	


20 phút
	Nhận biết
	Tìm các tam giác vuông vuông trong hình cho sẵn
	2

	
	
	Thông hiểu
	Tính một góc của tam giác
	3

	
	
	Vận dụng
	 Cho sẵn hình vẽ chứng minh  hai đường thẳng song
	2

	
	
	Vận dụng cao
	Cho sẵn hình vẽ hai đường thẳng và biết trước  một góc, tính số đo góc
	3

	






11(16/11-20/11/2020)
	






90 phút
(Giữa kỳ 1)
	Nhận biết
	Tính một phép tính
	1

	
	
	Thông hiểu
	Thực hiện  các phép tính( giá trị tuyệt đối, lũy thừa, cộng trừ, nhân chia)
	2

	
	
	Vận dụng
	Tìm  số hữu tỉ x biết,(trong tỉ lệ thức, các phép toán có số thập phân, phần trăm, hỗn số, phân số, căn bậc  hai)
Toán thực tế đổi inchso sang centimet rồi làm tròn số biết số inchso của màn hình tivi
Cho hình. Chứng minh hai tam giác bằng nhau(c-c-c)
	2,5


1


1

	
	
	Vận dụng cao
	Toán thực tế áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Tính số đo góc , cho hai đường thẳng song và biết trước  một góc. Tính góc.
	1

1,5

	



14(7/12-11/12/2020)
	



20 phút
	Nhận biết
	Cho công thức đại lượng tỉ lệ nghịch và giá trị x tìm giá  trị y tương ứng
	3

	
	
	Thông hiểu
	Cho công thức hàm số biết giá trị x, tìm giá trị y tương ứng
	3

	
	
	Vận dụng
	Bài toán thực tế tỉ lệ nghịch dạng tìm một số
	4

	16(21/12-26/12/2020)
	Kiểm tra cuối kỳ 1
	Thực hiện theo kế hoạch của Phòng GDĐT Củ Chi



    
3)Khối 8 :

	Tuần 
	Thời gian
	Ma trận
	Nội dung
	Thang điểm

	

4(28/9-2/10/2020)
	

20 phút
	Nhận biết
	
	

	
	
	Thông hiểu
	Tính nhân đa thức
	4

	
	
	Vận dụng
	Khai triễn hằng đẳng thức
	4

	
	
	Vận dụng cao
	Viết các biểu thức dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu
	2

	

8(26/10-30/10/2020)
	

30 phút
	Nhận biết
	Xác định hình bình hành
	2

	
	
	Thông hiểu
	Giải thích
	2

	
	
	Vận dụng
	Tính các góc
Chứng minh hai cạnh bằng nhau
	5

	
	
	Vận dụng cao
	Chứng minh hình bình hành
	1

	



11(16/11-20/11/2020)
	



90 phút
(Giữa kỳ 1)
	Nhận biết
	
	

	
	
	Thông hiểu
	Thực hiện phép tính (nhân chia đa thức)
Rút gọn

	3

	
	
	Vận dụng
	Phân tích đa thức thành nhân tử
Tìm x
	3

	
	
	Vận dụng cao
	Chứng minh hình bình hành, hình chữ nhật
Toán thực tế (3 bài)
	4

	


14(7/12-11/12/2020)
	


20 phút
	Nhận biết
	
	

	
	
	Thông hiểu
	Cộng hai phân thức cùng mẫu
	1,5

	
	
	Vận dụng
	Cộng hai phân thức cùng mẫu (có rút gọn)
Cộng hai phân thức khác mẫu
	6,5

	
	
	Vận dụng cao
	Cộng hai phân thức khác mẫu
	2

	16(21/12-26/12/2020)
	Kiểm tra cuối kỳ 1
	Thực hiện theo kế hoạch của Phòng GDĐT Củ Chi




4)Khối 9 :
	Tuần 
	Thời gian
	Ma trận
	Nội dung
	Thang điểm

	

4(28/9-2/10/2020)
	

15 phút
	Nhận biết
	Tính căn bậc hai
	2

	
	
	Thông hiểu
	Nhân chia căn bậc hai, hằng đẳng thức 
	5

	
	
	Vận dụng
	Giải phương trình
	2

	
	
	Vận dụng cao
	Rút gọn đưa về dạng 
	1

	

8(26/10-30/10/2020)
	

20 phút
	Nhận biết
	
	

	
	
	Thông hiểu
	Cho hình tam giác vuông, tính các tỉ số lượng giác của góc nhọn
	4

	
	
	Vận dụng
	Cho hình , tính các đoạn thẳng, tính góc.
	4

	
	
	Vận dụng cao
	Toán thực tế hình
	2

	


9(2/11-6/11/2020)
	


90 phút
(Giữa kỳ 1)
	Nhận biết
	Tính căn bậc hai, tính tỉ số lượng giác của một góc
	2

	
	
	Thông hiểu
	Rút gọn.
	2

	
	
	Vận dụng
	Rút gọn , tính độ dài đoạn thẳng, tính góc.
	4

	
	
	Vận dụng cao
	Giải phương trình
Giải toán thực tế hình học
	1
1

	

14(7/12-11/12/2020)
	

20 phút
	Nhận biết
	
	

	
	
	Thông hiểu
	Vẽ 2 đồ thị hàm số bậc nhất
	6

	
	
	Vận dụng
	Tìm tọa độ giao điểm của chúng
	2

	
	
	Vận dụng cao
	Toán thực tế về hàm số
	2

	16(21/12-26/12/2020)
	Kiểm tra cuối kỳ 1
	Thực hiện theo kế hoạch của Phòng GDĐT Củ Chi



     Trên đây là kế hoạch thực hiện các bài kiểm tra học sinh học kì 1 năm học 2020 – 2021của bộ môn toán.

                                                                                        Tổ trưởng chuyên môn





                                                                                         Nguyễn Văn Phương
